
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15A2
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 2

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 3223240022 Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998 02BK15A5

2 2223240061 Nguyễn Phúc Bảo Châu 02/07/2003 02BK15A2

3 2223240143 Phan Đinh Thuỳ Dung 04/03/2003 02BK15A5

4 2223360146 Ngyễn Minh Đạt 09/01/2004 02BK15A5

5 2223240130 Nguyễn Gia Đông 25/01/1996 02BK15A5

6 2223240147 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08/03/2001 02BK15A5

7 2223180030 Nguyễn Thuỵ Phương Hằng 19/06/1996 02BK15A2

8 2223240132 Nguyễn Hùng 21/01/2002 02BK15A5

9 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 02BK15A5

10 2223360065 Đinh Thanh Huy 07/10/2004 02BK15A2

11 2223360206 Lê Gia Huy 29/06/2006 02BK15A5

12 2223360179 Trịnh Huy Khánh 14/09/2006 02BK15A5

13 2223360192 Nguyễn Xuân Khánh 29/10/1990 02BK15A5

14 2223360068 Trần Thanh Phước Lộc 24/12/1988 02BK15A2

15 2223360072 Chiếng Séc Muộn 09/10/1999 02BK15A5

16 2223240073 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 07/03/2003 02BK15A2

17 2223240145 Phạm Tấn Nhất 11/05/1996 02BK15A5

18 2223240067 Võ Tuệ Nhi 29/01/2001 02BK15A2

19 2223360174 Khổng Phương Nhi 10/03/2004 02BK15A5

20 2223240124 Vũ Thị Yến Nhi 27/07/2000 02BK15A5

21 2223240059 Lê Thành Phát 28/10/2003 02BK15A2

22 2223360156 Phạm Trần Hà Phương 13/04/2004 02BK15A5

23 2223360189 Trần Xuân Quyến 25/10/2003 02BK15A5

24 2223360074 Phan Nhật Sơn 18/11/2002 02BK15A2



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2223240071 Trịnh Thị Sương 10/06/1994 02BK15A2

26 2223360115 Trần Thị Mỹ Tâm 01/04/2005 02BK15A5

27 2223360173 Đinh Hoàng Tuấn 14/05/2004 02BK15A5

28 2223240139 Lê Thanh Thiên 19/07/1991 02BK15A5

29 2223360175 Huỳnh Tấn Thông 15/12/2003 02BK15A5

30 2223240064 Hoàng Nguyễn Kim Thư 07/05/2003 02BK15A2

31 2223240065 Nguyễn Ngọc Triu 25/04/1998 02BK15A2

32 2223180035 Bùi Thị Thanh Vương 15/01/1995 02BK15A2

33 2223240131 Nguyễn Đan Vy 10/08/2002 02BK15A5

TPHCM, Ngày 12 tháng 08 năm 2022
Phòng Đào Tạo


